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Sưu tầm và biên soạn 

 

BÀI 1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ  

 

DẠNG 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI 

KIẾN THỨC CẦN NHỚ: 

I. ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI. 

1. Từ đồ thị hàm số ( )y f x=  ta suy ra đồ thị của hàm số ( )y f x=  bằng cách : 

 Giữ nguyên phần đồ thị của hàm số ( )y f x=  phía trên trục Ox . 

 Lấy đối xứng qua Ox  phần đồ thị của hàm số ( )y f x=  phía dưới trục Ox . 

2. Từ đồ thị hàm số ( )y f x=  ta suy ra đồ thị của hàm số ( )y f x=  bằng cách : 

 Giữ nguyên phần đồ thị của hàm số ( )y f x=  phía bên phải trục Oy . 

 Lấy đối xứng qua trục Oy  phần đồ thị của hàm số ( )y f x=  phía bên phải trục Oy . 

3. Từ đồ thị hàm số ( )y f x=  ta suy ra đồ thị của hàm số ( ) ( ).y u x v x=  bằng cách : 

 Giữ nguyên phần đồ thị của hàm số ( )y f x=  nằm trên miền ( ) 0u x  . 

 Lấy đối xứng qua trục Ox  phần đồ thị của hàm số ( )y f x=  nằm trên miền ( ) 0u x  . 

II. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM ( )y f x= TRÊN KHOẢNG, ĐOẠN, NỬA KHOẢNG CHO TRƯỚC 

 Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên  ); +  khi và chỉ khi 

    

 
( )  )

( )
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0

y x x

y




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



.    
( )  )
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
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 Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên ( );   khi và chỉ khi 

    

 
( ) ( )

( )

0, ;

0

y x x

y

 



   




.    
( ) ( )

( )

0, ;

0

y x x

y

 



   




. 

 Các dạng đồng biến ( )y f x=  trên ( ;a− , ;   ta thực hiện tương tự. 

 Hàm số hỏi nghịch biến làm ngược lại 

Câu 1: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên R  có ( )1 0f − =  và có đồ thị hàm số ( )y f x=  như hình vẽ 

bên. 

 

Xác định khoảng đồng biến của hàm số ( ) 22 1y f x x= − −  . 

Lời giải 

ĐS: ( )0;3  

Đặt ( ) 2( ) 2 1g x f x x= − − ( ) ( )( ) 2 1 1 1g x f x x  = − − − −    

Dựa vào đồ thị hàm số ( )y f x=  và đồ thị hàm số 1y x= +  
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ta có: ( ) ( ) ( )0 1 1 1g x f x x   −  − +  1 1 2 0 3x x −  −      

Bảng biến thiên: 

 

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số ( ) 22 1y f x x= − −  đồng biến trên khoảng ( )0;3 . 

Câu 2: Cho hàm số ( )y f x=  có đạo hàm liên tục trên . Biết hàm số ( )'f x  có đồ thị như hình vẽ. 

Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của m  thuộc đoạn  5;5−  để hàm số ( ) ( )g x f x m= +  

nghịch biến trên khoảng ( )1;2 . Hỏi S có bao nhiêu phần tử? 

 

Lời giải 

ĐS: 5 

TH 1: 0x  . 

Ta có ( ) ( )' 'g x f x m= +  vì ( )' 'y f x=  liên tục trên  nên ( ) ( )' 'g x f x m= +  cũng liên tục trên 

. Từ đồ thị ta có ( ) ( )
1 0 1

' 0 ' 0
1 3 1 3

x m x m
g x f x m

x m m x m

+  −   − − 
  +    

 +  −   − 
. 

Hàm số ( ) ( )g x f x m= +  nghịch biến trên khoảng ( )1;2  

2 1
3

1 1
0 1

2 3

m
m

m
m

m

 − −
 −

 −       −

. Vì  5;5m −  và m  nên { 5; 4; 3;0;1}S = − − −  

TH 2: 0x   vì ( )1;2x  nên không có m 

Vậy S  có 5  phần tử. 

Câu 3: Cho hàm số ( ) 4 22 1f x x x= + + . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  0;10m  để hàm số 

( ) ( )23g x f x m m= − +  nghịch biến trên ( );1− ? 
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Lời giải 

ĐS: 10 

Xét hàm số ( ) 4 22 1f x x x= + +  

Ta có ( ) 34 4f x x x = + ; ( ) 0 0f x x =  =  

Bảng biến thiên 

 

Ta có ( ) ( ) ( )2 23 . 3g x f x m m x m m
 = − + − +  = ( )

( )2
3

3 .
x m

f x m m
x m

−
 − +

−
. 

( )
( )

( )2

0 1
0

3 0 2

x m
g x

x m m

 − =
 =  

− + =

 

TH1: Nếu 0m =    phương trình ( ) 0 0g x x =  =   không thỏa mãn nghịch biến trên 

khoảng ( );1−  nên trường hợp này bị loại. 

TH2: Nếu 0m     phương trình ( ) 0g x x m =  =  

Ta có 
23 0 1x m m x− +    ( ) ( )23 0 ;1f x m m x − +    −  nên ( ) 0g x x m    . 

  hàm số ( )y g x=  nghịch biến trên ( );1− ( ) ( )0 ;1g x x    −  

( ) ( );1 ; 1m m −  −    1;2;3;4;5;6;7;8;9;10m  .  

Vậy có 10 giá trị thỏa mãn. 

Câu 4: Có bao nhiêu số nguyên ( 2022;2023)m −  để hàm số 4 3 23 4 12y x x x m= − − +  nghịch biến 

trên khoảng ( ; 1)− − . 

Lời giải 

ĐS: 2018 

Xét hàm số 
4 3 2( ) 3 4 12f x x x x m= − − +  

Ta có ( )3 2 2( ) 12 12 24 12 2f x x x x x x x = − − = − − . 
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0

( ) 0 1.

2

x

f x x

x

=
 =  = −

 =

 

 

Lấy đối xứng đồ thị hàm số ( )f x  qua trục hoành ta được đồ thị hàm số ( )f x . Từ bảng biến 

thiên 

ta thấy hàm số ( )f x  nghịch biến trên khoảng ( ; 1) 5 0 5m m− −  −    . 

Vì m  nguyên và ( 2022;2023)m −  suy ra {5;6; ;17;18;2022}m  . 

Vậy có tất cả 2018  giá trị nguyên của tham số m  thoả mãn yêu cầu bài toán. 

Câu 5: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số ( 20; 20)m −  để hàm số: 3 22 2 1y x mx m= − + −  đồng 

biến trên khoảng ( )1;5 ? 

Lời giải 

ĐS: 21 

Đặt: ( ) 3 22 2 1x mx mf x − += − . Ta có: ( ) 2' 3 2mf x x= − . 

Điều kiện để hàm số ( )y f x=  đồng biến trên khoảng ( )1;5  có các trường hợp sau: 

Trường hợp 1: ( ) 0f x   với mọi ( )1;5x  và ( )f x  đồng biến trên khoảng ( )1;5  

( )
( )

22

1;5

2

3
3 3

min 22 0, 1;5 1
2 .2

1(1) 0
02 2 0

0

3
m

m xm x m

mf
mm m

m

x


    −                    −    

 

Vì m  nhận giá trị nguyên và ( 20; 20)m −  nên  19, 18,..., 0,1m = − − . 

Vậy có 21 giá trị của m  thoả mãn. 

Trường hợp 2. ( ) 0f x   với mọi ( )1;5x  và ( )f x  nghịch biến trên khoảng ( )1;5x  

( )
( )

22

1;5

2

3 75
max2 0, 1;5

2 2
(1) 0

0 12 2 0

3 m xm x m

f
mm m

x
    −       

     
    −  

. 

  Không tồn tại giá trị của m  thoả mãn. 
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Vậy có 21 giá trị của m  thoả mãn. 

Câu 6: Cho hàm số ( ) ( ) ( )3 2 21 1 2
4 5 3 5

3 2 3
f x x m x m m x= − + + − + + . Có bao nhiêu giá trị nguyên của 

tham số m thuộc  10;10− để hàm số nghịch biến trên khoảng ( )1;2 ? 

Lời giải: 

ĐS: 1 

Xét hàm số ( ) ( ) ( )3 2 21 1 2
4 5 3 5

3 2 3
g x x m x m m x= − + + − + +  

Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )( )2 24 5 3 5 3 5g x x m x m m x m x m = − + + − + = − − − − . 

Hàm số nghịch biến trên khoảng ( )1;2  khi và chỉ khi 

( )

( )
( )

2 0
, 1;2

0

g
x

g x


 

 

 hoặc 
( )

( )
( )

2 0
, 1;2

0

g
x

g x


 

 

 

TH 1: 
( )

( )
( )

( )( )
( )

22 0 6 2 8 0
, 1;2 , 1;2

3 5 00

g m m
x x

x m x mg x

 − − +  
     

 − − − −   

 )

 

4
; 1;

3 1

1;1

m
m

m

  
 − −  +    = 

  −

. 

TH 2: 
( )

( )
( )

( )( )
( )

22 0 6 2 8 0
, 1;2 , 1;2

3 5 00

g m m
x x

x m x mg x

 − − +  
     

 − − − −   

 )

4
;1

3 4

34
; 2;

3

m

m

m

  
 −  

  
  = −

   − −  +   

. 

Do m là số nguyên thuộc  10;10−  nên 1m = . 

Câu 7: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số ( )2023;2023m −  để hàm số 

( )3 2 23 1 7y x x m x m= − + + + −  nghịch biến trên khoảng ( )0;1 . 

Lời giải 

ĐS: 2024 

Xét hàm số ( ) ( )3 2 23 1 7f x x x m x m= − + + + −  

( ) 23 6 1f x x x m = − + +  

Để ( )y f x=  nghịch biến trên khoảng ( )0;1  
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TH1:
( ) ( )

( )

0' 0,

1 0

;1f x x

f

  




 

( )2

2

3 6 1 0, 0;1

6 0

x x m x

m m

 − + +   
 

− + + 

( )
( )2

0;1
min 3 6 1

2 3

x

m

m x  − + −
 

−  

1

2 3

m

m

 −
 

−  
2 1m −    

 2; 1;0;1a − −  → 4 giá trị 

TH2:
( ) ( )

( )

' 0, 0;1

1 0

f x x

f

  




 

( )2

2

3 6 1 0, 0;1

6 0

x x m x

m m

 − + +   
 

− + + 

( )
( )2

0;1
max 3 6 1

2

3

x

m

m x

m

  − + −


   −




2

2

3

m

m

m




  −
 

3m   

 3; ;2022a K  → 2020 giá trị 

Vậy có 2024 giá trị thoả mãn. 

Câu 8: Có bao nhiêu số nguyên m  thuộc khoảng ( )2023;2023−  để hàm số 3 22 2 1y x mx m= − + −  đồng 

biến trên ( )1;+ ? 

Lời giải 

ĐS: 5 

Xét hàm số ( ) 3 22 2 1f x x mx m= − + −  có ( ) 2' 6 2f x x m= − ; 12m =  

Đồ thị hàm số ( ) 3 22 2 1y f x x mx m= = − + −  được suy ra từ đồ thị hàm số ( ) ( )y f x C=  

bằng cách: 

- Giữ nguyên phần đồ thị ( )C  nằm trên Ox . 

- Lấy đối xứng phần đồ thị ( )C  nằm dưới Ox  qua Ox  và bỏ phần đồ thị ( )C  nằm dưới Ox . 

+ Trường hợp 1: 0 0m    . Suy ra ( ) ( )0, 1;f x x    + . 

Vậy yêu cầu bài toán 
( ) 2

0 0 0
3 0

1 0 3 12 3 0

m m m
m

f mm m

   
    −    

 −  − − +  
. 

Kết hợp với điều kiện ( ); 2023;2023m m  −  ta được  3; 2; 1;0m − − − . 

Ta có 4 giá trị của m  thoả mãn yêu cầu bài toán 

+ Trường hợp 2: 0 0m    . Suy ra ( )' 0f x =  có 2 nghiệm phân biệt 1 2,x x ( )1 2x x  

Ta có bảng biến thiên: 
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Vậy yêu cầu bài toán 

( )
1 2

2

0
0

1 1
3

1 0
2 3 0

m
m

m
x x

f
m m


  
 

     
 

 − − + 

0

3

3 1

m

m

m




 
−  

0 1m    

Kết hợp với điều kiện ( ); 2023;2023m m  −  ta được 1m = . 

Ta có 1 giá trị của m  thoả mãn yêu cầu bài toán. 

Từ và suy ra có tất cả có 5 giá trị của m  thoả mãn yêu cầu bài toán. 

Câu 9: Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên  và hàm số ( ) ( )2 2g x f x= −  có đồ thị như hình dưới. 

 

Có bao nhiêu số nguyên dương m
 
để hàm số ( )4 sin cos 2y f x x m= + −  nghịch biến trên 

khoảng 0;
2

 
 
 

? 

Lời giải 

ĐS: 3 

Ta có ( ) ( )

( )

( )

( )

0 ' 2 0

' 2 ' 2 2 0 1 ' 0 0

2 ' 2 0

x f

g x f x x f

x f

=  − =


= − =  =  =


=  =
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Từ đó, ta có bảng biến thiên của hàm số ( )y f x=
 

 

Đặt ( ) ( )4 sin cos 2h x f x x m= + −  

Khi đó ( ) ( )' 4cos . ' sinx 2sin 2h x x f x= −
 

Với 
( ) ( )

( )
cos ,sin 2 0

0; ' 0 0;
sin 0;1 ' sin 02 2

x x
x h x x

x f x

    
        

     
 

Suy ra hàm số ( )h x  nghịch biến trên 0;
2

 
 
 

 

Do đó, hàm số ( )y h x=  nghịch biến trên khoảng 0;
2

 
 
 

 

( ) 0h x  ( )0; 0 4 1 1 0 3 0 3.
2 2

x h f m m m
    

     − −   −      
     

Kết hợp với điều kiện nguyên dương của  1;2;3m m   có 3  giá trị của m  thỏa mãn yêu 

cầu bài toán. 

Câu 10: Cho hàm số ( ) ( )
5

2 1 2007
5

x
f x x m x= − + − − . Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  để hàm số 

( )1y f x= −  nghịch biến trên ( );2− ? 

Lời giải 

ĐS: 2006 

Ta có ( ) 4 2 1f x x x m = − + −  

Đặt ( ) ( )1g x f x= − , để hàm số ( )y g x=  nghịch biến trên ( );2− thì xảy ra hai trường hợp 

sau 

TH1: hàm số ( )g x không âm và nghịch biến trên khoảng ( );2−  

( )

( )

( )

( ) ( ) ( )

2 0 1 0 2008,8 0 2008,8

0, 1 0, 10, 2 1 0, 2

g f m m

f t t f t tg x x f x x

   −      
      

          −         
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Xét ( ) ( )40, 1 2 1 , 1f t t m t t h t t      − + + =    

Ta có BBT ( )h t  

 

Từ BBT ta có m . Vậy m . 

TH2: hàm số ( )g x không dương và đồng biến trên khoảng ( );2−  

( )

( )

( )

( ) ( ) ( )

2 0 1 0 2008,8 0 2008,8

0, 1 0, 10, 2 1 0, 2

g f m m

f t t f t tg x x f x x

   −      
      

          −         

 

Xét ( ) ( )40, 1 2 1 , 1 2,19f t t m t t h t t m      − + + =     . Vậy  3;4;...;2008 . 

Vậy có 2006  giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Câu 11: Cho hàm số 
5

2( ) ( 1) 4029
5

x
f x x m x= − + − − . Có bao nhiêu giá trị nguyên của  để hàm số 

| ( 1) 2022 |y f x= − +  nghịch biến trên ( ;2)− ? 

Lời giải 

ĐS: 2006 

Đặt 1t x= − . Đặt ( ) ( ) 2022g t f t= +  , ( ;1)t − . 

( ) | ( ) 2022 |y t f t= + nghịch biến trên ( ;1)− thì điều kiện là 

( )

( )
( )

( ) ( )

( )
( )

( ) ( )

( )
( )

( )

( )
( )

4

4 4

1 2022 0 12022 0
, ;1 , ;1

' 0 2 1 0 2

1 10056
1 1 1 2007 0 1 1

5 5, ;1 , ;1

2 1 0 2 2 1 0 2

ff t
t t

f t t t m

m m
t t

t t m t t m

 +  +  
  −    − 

 − + −   

 
− + − −   

   −    − 
 − + −  − + −  

 

4 42 1 0 2 1t t m m t t− + −    − + + , ( ;1)t − . 

Đặt ( ) ( ) ( )4 3 3
1

2 1 ' 4 2 ' 0
2

h t t t h t t h t t= − + +  = − +  =  = . 

Bảng biến thiên: 

m
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Điều kiện 
3

3
1 2.19

2
m  +  . 

Từ và thì số giá trị nguyên của là 2008 3 1 2006− + = . 

Câu 12: Cho hàm số ( )y f x=  biết '( ) ( 1)( 3)f x x x= − + . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 

( )10;15m −  để hàm số ( )2( ) 3y g x f x x m= = + −  đồng biến trên khoảng ( )0;2 ?  

Lời giải 

ĐS: 13 

Ta có: 
1

'( ) 0
3

x
f x

x


  

 −
 yêu cầu bài toán khi và chỉ khi 

( )2

2

2 3
'( ) ' 3 0, (0;2)

3

x
g x f x x m x

x x m

+
= + −   

+ −
, 

( )2' 3 0, (0;2)f x x m x + −     

2

2

2

2 2

2 2

3 1
(0;2) 3 1, (0;2)

3 3

3 1 3 1
(0;2) (0;2)

3 1 3 1

1

11

x x m
x x x m x

x x m

x x m x x m
x x

x x m x x m

m

m

 + − 
    + −   
 + −  −


 + −  + − 
      

+ −  − + +   

 −
 



 

Mà ( )  10;15 , 9;...; 1;11;12;13;14m m m −    − −  

Vậy có tất cả 13 giá trị nguyên m thỏa yêu cầu bài toán. 

Câu 13: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn  2025,2025− để hàm số 

( ) ( ) ( )y x m x m m x m m= - + + - + + +3 2 23 1 3 2 3  đồng biến trên khoảng ( )0,1 . 

Lời giải 

ĐS: 2025 

m
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Xét ( ) ( ) ( ) ( )f x x m x m m x m m= - + + - + + +3 2 23 1 3 2 3  

( ) ( ) ( )f x x m x m m¢ = - + + - +23 6 1 3 2  

( ) ( ) ( )f x x m x m m¢ = Û - + + - + =20 3 6 1 3 2 0
x m

x m

é =
êÛ
ê = +ë 2

. 

Hàm số ( ) ( ) ( )y x m x m m x m m= - + + - + + +3 2 23 1 3 2 3  đồng biến trên khoảng ( )0,1  



( ) ( )

( )

( ) ( )

( )

 db  0,1

0 0

 nb  0,1

0 0

f x x

f

f x x

f

  





 






( ) ( ) ( )

( )

( ) ( ) ( )

( )

0  0,1     

0 0

0  0,1       

0 0

f x x I

f

f x x II

f

    





   




 

Giải ( )
( ) ( ) ( )

( )

23 6 1 3 2 0  0,1

0 0

x m x m m x
I

f

− + + − +   
 

 ( )2

0 1 2

3 0

m m

m m

   +
 

+ 

1 0
1 0

3

m
m

m

−  
  −  

 −
. 

Giải ( )
( ) ( ) ( )

( )

23 6 1 3 2 0  0,1

0 0

x m x m m x
II

f

− + + − +   
 

 ( )2

2 0

1

3 0

m

m

m m

 + 


 


+ 

2

31

3

m

mm

m

  −
   −


 −

. 

Kết hợp ( )I  và ( )II suy ra 
1 0

3

m

m

−  


 −

   2025,2025
2025, 2022,.... 3, 1,0

m

m
m

 −


⎯⎯⎯⎯⎯→  − − − − . 

Vậy có 2025  giá trị m thỏa mãn đề bài. 

Câu 14:  Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn  2023;2023−  của tham số thực m  để hàm số 

( ) ( )3 23 2 3 4y x m x m m x= − + + +  đồng biến trên khoảng ( )0;2 ? 

Lời giải 

ĐS: 4045 

Xét hàm số ( ) ( ) ( )3 23 2 3 4= − + + +f x x m x m m x  trên khoảng ( )0;2 . 

( ) ( ) ( )23 6 2 3 4f x x m x m m = − + + +  ( ) ( )23 2 2 4x m x m m = − + + +  . 

( ) 0f x =
4

x m

x m

=
 

= +
. 

Nhận xét: Đồ thị hàm số ( )y f x=  luôn đi qua điểm ( )0;0O . 

* Trường hợp 1: Nếu 0m   
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Từ bảng biến thiên, suy ra 

hàm số ( )y f x=  đồng biến trên khoảng ( )0;2 ( ) ( )0;2 0;m  2m  . 

Kết hợp với 0m  , ta có 2m  . 

* Trường hợp 2: Nếu 0 4m m  +  4 0m −    

 
Từ bảng biến thiên, suy ra 

hàm số ( )y f x=  đồng biến trên khoảng ( )0;2 ( ) ( )0;2 0; 4m  + 4 2m +  2m  − . 

Kết hợp với 4 0m−   , ta có 2 0m−   . 

* Trường hợp 3: Nếu 4 0m +  4m  −  

 
Từ bảng biến thiên, suy ra 

hàm số ( )y f x=  luôn đồng biến trên khoảng ( )0;+ nên hàm số ( )y f x=  đồng biến trên 

khoảng ( )0;2  với mọi 4m  − . 

Vậy 

2

2 0

4

m

m

m



−  

  −

. Mà m  nguyên thuộc khoảng  2023;2023−  nên có 4045 giá trị m  thỏa mãn 

yêu cầu bài toán. 
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Câu 15:  Cho hàm số ( )y f x=  liên tục trên  và có đạo hàm ( ) ( )( )2 2 22 8f x x x x x m = − − +  với mọi 

x . Có bao nhiêu số nguyên m  thuộc đoạn  0;2023  để hàm số ( ) ( )1g x f x= −  nghịch 

biến trên khoảng ( ); 1− − ? 

Lời giải 

ĐS: 2020 

Ta có ( ) ( ) ( ) ( )1 1 , ; 1 .g x f x f x x= − = −   − −  

Suy ra ( ) ( )1g x f x  = −   ( )1f x= − −  ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 21 1 2 1 8 1x x x x m = − − − − − − − +

 
 

( ) ( )( )
2 2 21 1 6 7x x x x m= − + + + − . 

Hàm số ( )g x  nghịch biến trên khoảng ( ); 1− − ( ) 0, 1g x x    − . 

Ta có ( ) ( ) ( )
2

1 1 0, ; 1x x x− +    − −  nên ( ) 0, 1g x x    −  

( )2 26 7 0, ; 1x x m x + + −    − −  

( ) ( )
2 23 16 , ; 1x m x +  −   − −  

216 0m −   
4

4

m

m


 

 −
. 

Do m  nguyên,  0;2013m  và 
4

4

m

m




 −
 nên suy ra  4;5;6;...;2023m . 

Vậy có 2020  giá trị nguyên của m  thỏa mãn điều kiện. 

Câu 16: Cho hàm số 3 1y x mx= − + . Gọi S  là tập tất cả các số tự nhiên m  sao cho hàm số đồng biến 

trên  )1;+ . Tìm tổng các phần tử của S . 

Lời giải 

ĐS: 3 

Cách 1 : 

Xét hàm số 
3( ) 1y f x x mx= = − + . 

Do ( )lim
x

f x
→+

= +  nên hàm số 3 1y x mx= − +  đồng biến trên  )1;+  khi và chỉ khi hàm số 

3( ) 1y f x x mx= = − +  đồng biến và không âm trên  )1;+ . 

( )  )

( )

 )  )2 20 1; 3 0 1; 3 1;

1 0 2 0 2

f x x x m x m x x

f m m

    +  −    +    +  
    

 −     

 

3
2

2

m
m

m


  


. 

Vì m  nên {0;1;2}m . 

Cách 2: Nhận xét: Do đồ thị hàm số 3 1y x mx= − +  được vẽ bằng cách giữ nguyên phần đồ 

thị hàm 
3( ) : ( ) 1C y f x x mx= = − +  ở phía trên Ox , rồi lấy đối xứng phần đồ thị ( )C  ở phía 
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dưới Ox  qua Ox  nên để hàm số 3 1y x mx= − +  đồng biến trên  )1;+  khi và chỉ khi phương 

trình 3 1 0x mx− + =  (*)  không có nghiệm nào lớn hơn 1. 

Ta có: (*) 3 1x mx + =
2 1

( )m x g x
x

 = + = . 

Xét hàm 
2 1

( )g x x
x

= +  trên \{0} , ta có: 
3

2 2

1 2 1
( ) 2

x
g x x

x x

−
 = − = , 

3

1
( ) 0

2
g x x =  = . 

Bảng biến thiến: 

 
Dựa vào bảng biến thiên phương trình (*)  không có nghiệm nào lớn hơn 1 khi và chỉ khi 

2m  . 

Mặt khác m  nên {0;1;2}m . 

Vậy tổng các phần tử của S  là 3 . 

Cách 3: Ta có ( )
2

3 31 1y x mx x mx= − + = − + , suy ra ( )
3

2

3

1
. 3

1

x mx
y x m

x mx

− +
 = −

− +
 

Để hàm số đồng biến trên [1; )+  thì ( ) ( )3 2( ) 1 . 3 0g x x mx x m= − + −  , 1x   (*) . 

Với 0m =  ta có ( )3 2(0) 1 .3 0, 1g x x x= +    . 

Với 0m  . Do m    (*)  luôn có 1 nghiệm là 
3

m
. Ta chú ý lim ( )

x
g x

→+
= + . 

Do vậy, điều kiện cần để ( ) 0g x  , 1x   là 1
3

m
    3m  . 

Với 1m = , 2m =  thay vào (*)  kiểm tra BXD thấy đúng   nhận 1m = ; 2m = . 

Với 3m =  thì ( )( )3 2( ) 3 1 3 3g x x x x= − + −  có một nghiệm 0 1x  . Suy ra trên đoạn  01; x  thì 

( ) 0g x   nên trái yêu cầu bài toán. 

Do đó {0;1;2}S = . 

Vậy tổng các phần tử của S  là 3 . 

Câu 17: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số ( )2022;2022m −  để hàm số ( )3 2 1 2x m xy + + −=  

đồng biến trên ( )1;3 ? 

Lời giải 

ĐS: 4030 

Xét hàm số ( ) ( )3 2 1 2f x x m x= + + −  

( ) 23 2 1f x x m = + +  
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Sưu tầm và biên soạn 

Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên ( )1;3  khi và chỉ khi xảy ra 2 trường hợp sau: 

TH1: Hàm số ( )y f x=  đồng biến trên ( )1;3  và ( )1 0f   

( ) ( )

( )

( )

( )

2

2

0  1;3 3 2 1 0  1;3

1 0 2 0

2 1 32 1 3   1;3
0.

00

f x x x m x

f m

mm x x
m

mm

     + +    
  

  

 +  −+  −   
    

 

 

TH2: Hàm số ( )y f x=  nghịch biến trên ( )1;3  và ( )1 0f   

( ) ( )

( )

( )

( )

2

2

0  1;3 3 2 1 0  1;3

1 0 2 0

2 1 272 1 3   1;3
14.

00

f x x x m x

f m

mm x x
m

mm

     + +    
  

  

 +  −+  −   
    − 

 

 

Kết hợp 2 trường hợp ta có 14m  −  hoặc 0m  . 

Mà ( )2022;2022m −  nên có 4030 giá trị nguyên của m  thỏa mãn. 

Câu 18: Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m  để hàm số 5 4 22 3 20x x mx xy + − + −=  nghịch 

biến trên ( ); 2− − ? 

Lời giải 

ĐS: 4 

Xét hàm số ( ) 5 4 22 3 20f x x x mx x= + − + −  

( ) 4 35 8 2 3f x x x mx = + − +  

Ta thấy ( )lim
x

f x
→−

= −  nên hàm số ( )y f x=  nghịch biến trên ( ); 2− −  khi và chỉ khi hàm số 

( )y f x=  đồng biến trên ( ); 2− −  và hàm số không dương trên miền ( ); 2− −  

( ) ( )

( )

( )

( )

4 3

3 2

0  ; 2 5 8 2 3 0  ; 2

2 0 4 26 0

3
5 8 2   ; 2

13

2

f x x x x mx x

f m

x x m x
x

m

    − −  + − +    − − 
  

−  − −  


+ +    − −

 
  −


 

Xét hàm số ( ) 3 2 3
5 8g x x x

x
= + +  trên ( ); 2− −  

( ) ( )
22 2

2 2

3 3
15 16 2 4 11 16g x x x x x

x x
 = + − = + + − −  

Ta có ( ) ( )
2 2

2

3 3
2 4 0,   11 44,   16 16  ; 2

4
x x x

x
+   +    − −  
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Sưu tầm và biên soạn 

Suy ra ( ) ( )
3

0 44 16 > 0 ; 2
4

g x x  + −   − −  

Ta có bảng biến thiên của hàm số ( )g x  trên ( ); 2− −  

 

Dựa vào bảng biến thiên ta có ( )3 2 3 19 19
5 8 2   ; 2 2 .

2 4
x x m x m m

x
+ +    − −  −    −  

Kết hợp với 
13

2
m  −  ta có 

19
.

4
m  −  Do đó có 4 giá trị nguyên âm thỏa mãn đề bài. 

Câu 19: Cho hàm số ( ) 3 23 2y f x x x= = − + . Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  10;10m −  để 

hàm số ( ) ( )x f x mg +=  nghịch biến trên ( )0;1 ? 

Lời giải 

ĐS: 10 

Ta có ( ) ( )23 6 3 2f x x x x x = − = −  

Xét hàm số ( ) ( )g x f x m= +  có 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ). .3 . 2 3 . 2
x m x m

g x f x m x m x m x m x m
x m x m

+ +
 = + = + + − = + + −

+ +
 

( )
2

0
2

x m
g x

x m

= − −
 =  

= − +
 

( )g x  không xác định khi x m= − . 

Ta có bảng biến thiên của hàm số ( )g x  như sau 

 

Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số nghịch biến trên khoảng ( )0;1  

( ) ( )

( ) ( )

0;1 ; 2 1 2 3

0 1 2 0 10;1 ; 2

m m m

m m mm m

  − − −  − −  − 
   

−    − +   − − +  
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Sưu tầm và biên soạn 

Mà  10;10m −  nên có 10 giá trị nguyên của m  thỏa mãn đề bài. 

Câu 20: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m  nhỏ hơn 10 để hàm số 4 3 23 4 12y x x x m= - - +  

nghịch biến trến khoảng ( ); 1− − ? 

Lời giải 

ĐS: 5 

Xét hàm số ( ) ( )4 3 2 3 23 4 12 12 12 24f x x x x m f x x x x= − − +  = − −  

( )

1

0 0

2

x

f x x

x

= −
 =  =

 =

 

BBT: 

 

Hàm số ( )y f x=  nghịch biến trên ( ); 1 5 0 5m m− −  −     

Do yêu cầu m  là số nguyên nhỏ hơn 10  nên ta có { }5;6;7;8;9m Î  

Vậy có 5 giá trị m thỏa yêu cầu. 

Câu 21: Cho hàm số ( ) 4 22 1f x x x= + + . Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m  để hàm số 

( ) ( )23g x f x m m= - +  đồng biến trên ( )5;+ ¥ ? 

Lời giải 

ĐS: 5 

Ta có ( ) 34 4 0 0f x x x x¢ = + = Û =  

( ) ( ) ( )
( )

( )2 2
3

3 . 3
x m

g x f x m m g x f x m m
x m

-
¢ ¢= - + Þ = - +

-
 

( )

( )2

0  ( )

3 0

x m

g x x m loai

x m m VN

é ¹
ê
ê¢ = Û =ê
ê - + =êë
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Sưu tầm và biên soạn 

( )g x  không xác định tại .x m=  

Ta có bảng xét dấu sau: 

 

Để hàm số đồng biến trên ( )5;+ ¥  5mÞ £ Þ Có 5  giá trị nguyên dương của m . 

Câu 22: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  0;2023m  để hàm số 

( ) ( )3 23 3 3 5g x x mx m x m= − − + − +  đồng biến trên khoảng ( )0;2 ? 

Lời giải 

ĐS: 2019 

Xét hàm số ( ) ( )3 23 3 3 5f x x mx m x m= − − + − +  có  

( ) ( ) ( )2 23 6 3 3 3 2 3f x x mx m x mx m = − − + = − − −  

Để hàm số ( )g x  đồng biến trên ( )0;2  thì 

( )

( ) ( ) ( )

( )

( ) ( ) ( )

2

2

0 0

3 2 3 0, 0;2

0 0

3 2 3 0, 0;2

f

f x x mx m x

f

f x x mx m x

 


 = − − −   

 


 = − − −   

 

( )

( )

   

2

, 0;2023

2

5 0
5

3
3, 0;2

32 1
5,6,..., 20235

55 0
1

3
, 0;2 5

2 1

m m

m
m

x
mm x

mx
mm

mm

mx
m x

x

 

 − + 
 

 −   −      −+
   ⎯⎯⎯⎯⎯→    − +   

   −     
+

 

Vậy có tất cả 2019. giá trị m  nguyên thỏa yêu cầu bài toán. 

Câu 23: Cho hàm số ( ) ( ) ( )3 2 21 1 2
2 5 5

3 2 3
y f x x m x m m x= = − + + − + + . Có bao nhiêu giá trị nguyên 

của tham số m  thuộc đoạn  2023;2023−  để hàm số ( )y f x=  nghịch biến trên khoảng ( )1;2 ? 

Lời giải 

ĐS: 2 

Xét ( ) ( ) ( )3 2 21 1 2
2 5 5

3 2 3
g x x m x m m x= − + + − + + . 
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Sưu tầm và biên soạn 

( ) ( ) ( )2 22 5 5g x x m x m m = − + + − + . 

( ) 0
5

x m
g x

x m

=
 =  

= +
. 

Bảng biến thiên: 

 

Hàm số ( )g x  nghịch biến trên khoảng ( )1;2  

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0, 1;2

0, 1;2

0, 1;2

0, 1;2

g x x

g x x

g x x

g x x

    


  


   


  

 

( )

( )

( )

(   )

 

 

2

2

2

3 11 2 5 3 1

; 4 1;2 0 2 6 8 0

45 1 4

2 0 4;12 6 8 0

22 2

2 0 4;12 6 8 0

mm m m

mg m m

mm m

g mm m

mm m

g mm m

 −      +   −   
  

 − −  +  − − +    
    − +    −             −− − +                   −− − +       










1

4

m

m

=


= −
. 

Vậy có 2 giá trị nguyên của m . 

Câu 24: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số ( 20; )m − +  để hàm số 3 2(5 ) 7y x m x m= + − + −  

đồng biến trên khoảng (0;2) ? 

Lời giải 

ĐS: 20 

Xét hàm số 3 2( ) (5 ) 7f x x m x m= + − + − . 

Ta có 2( ) 3 5f x x m = + − . 

Ta thấy | ( ) |y f x=  đồng biến trên khoảng (0;2)  khi xảy ra một trong các trường hợp sau: 

TH1: 

2

2

( ) 0, (0;2) 3 5 0, (0;2)

(0) 0 7 0

f x x x m x

f m

    + −    
 

 −  
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Sưu tầm và biên soạn 

23 5, (0;2)

7

7

m x x

m

m

  +  

 


 −

 

5

7

7

m

m

m



 


 −

 

7 5

7

m

m

  
 

 −

 

Mặt khác m  nguyên thuộc ( 20; )− + , suy ra { 19; 18; ; 3;3;4;5}m − −  − . 

TH2: 

2

2

( ) 0, (0;2) 3 5 0, (0;2)

(0) 0 7 0

f x x x m x

f m

    + −    
 

 −  

 

23 5, (0;2)

7 7

m x x

m

  +  
 

−  

 

17

7 7

m

m


 

−  
. 

Trường hợp này không tồn tại m  thỏa mãn. 

Vậy có tất cả 20 giá trị nguyên của tham số m  thỏa mãn. 

Câu 25: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số ( 20; )m − +  để hàm số 3 2 2( 1) 27y m x x m= − − + −  

đồng biến trên khoảng (1;2) ? 

Lời giải 

ĐS: 19 

Xét hàm số 3 2 2( ) ( 1) 27f x m x x m= − − + − . 

Ta có 2( ) 3( 1) 2f x m x x = − − . 

Ta thấy | ( ) |y f x=  đồng biến trên khoảng (1;2)  khi xảy ra một trong các trường hợp sau: 

TH1: 

2

2

( ) 0, (1;2) 3( 1) 2 0, (1;2)

(1) 0 25 0

f x x m x x x

f m m

    − −    
 

 − + +  
 

2
3( 1) , (1;2)

1 101 1 101

2 2

m x
x

m


−   

 
− +  


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Sưu tầm và biên soạn 

3( 1) 2

1 101 1 101

2 2

m

m

− 


  − +
 



 

5

3

1 101 1 101

2 2

m

m




 
− +  



 

5 1 101

3 2
m

+
   . 

Mặt khác m  nguyên thuộc ( 20; )− + , suy ra {2;3;4;5}m . 

TH2: 

2

2

( ) 0, (1;2) 3( 1) 2 0, (1;2)

(1) 0 25 0

f x x m x x x

f m m

    − −    
 

 − + +  

 

2
3( 1) , (1;2)

1 101

2

1 101

2

m x
x

m

m


−   


 −

 

 +




 

3( 1) 1

1 101

2

1 101

2

m

m

m

− 

 −  
 + 


 

4

3

1 101

2

1 101

2

m

m

m





 −

 

 +




 

1 101

2
m

−
  . 

Mặt khác m  nguyên thuộc ( 20; )− + , suy ra { 19; 18; ; 5}m − −  − . 

Vậy có tất cả 19 giá trị nguyên của tham số m  thỏa mãn. 


